
Tháng

Ngày 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Thứ T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 MÁY XÂY DỰNG DC2GT52 2 30 Đào Mạnh Quyền 101A2 sáng 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ Φ Φ

2 CƠ HỌC CƠ SỞ DC2CO21 4 60 Trương Thị Huệ 101A2 sáng 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ Φ

3 VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG 1  DC1CB21 4 75 Mai Linh Chi 103A2 chiều 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ Φ

103A2 sáng 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c

4 VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG 2  DC1CB22 2 30 Nguyễn Thành Vinh 201A2 sáng 3c 3c 3c 3c 3c 3c 4đ Φ

201A2 chiều 2đ 2c 2đ 2c

5 THIẾT KẾ ĐƯỜNG 1 DC3DB41 4 60 Phạm Trọng Hiển 101A2 Chiều 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 3c 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 3c 4đ 4đ 2đ Φ Φ

6 KT THI CÔNG NỀN ĐƯỜNG DC3DB52 3 45 Nguyễn Văn Nam 303A2 sáng 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ Φ

7 TỔ CHỨC THI CÔNG VÀ TCCTXD DC3CD53 2 45 Thầy Tâm +Thầy Kiên 103A2 sáng 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ Φ

8 ĐỒ ÁN TCTC VÀ TCCTXD(đường ) DC3CD54 2 90h Nguyễn Tuyển Tâm

9 CƠ HỌC KẾT CẤU DC2CT27 4 60 Nguyễn Mạnh Hà 103A2 chiều 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ Φ

10 TIẾNG ANH 1 DC1CB31 4 60 Nguyễn Văn Thọ 203A2 sáng 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ Φ

11 TT HỒ CHÍ MINH DC1LL03 2 39 Lê Thu Trang 303A2 Chiều 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 3c Φ

12 AN TOÀN LAO ĐỘNG DC3CT65 2 30 Lưu Ngọc Quang 201A2 sáng 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ Φ Φ

TT

Sĩ 
số Giờ thi

1 7h30

2 7h30

3 7h30

4 14h

5 7h30

6 7h30

7 7h30

8 7h30

9 7h30

10 7h30

11 8h

12 8h

Cơ học cơ sở 

Viết 

VĐ

25/02/2019

13/3/2019

Lich thi 

Ngày thi 

HT 

thi Phòng thi 

301A2

Học phần 

Máy xây dựng 

PM

17/3/2019

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ PHỤ THÁNG 2/2019- NĂM HỌC 2018-2019

TT Học phần
Mã học 

phần
Số 
tiết

Giảng viên
Số 
T

C

Sĩ 
Số

Phòng

2/2019 3/2019

Ghi chú :            - Thời gian học theo thời khóa biểu chính khóa; 

                           - Ф: Ngày thi (ngày bảo vệ đồ án).

Tư tưởng HCM

An toàn lao động 

301A2

Vặt lý đại cương 1

Vặt lý đại cương 2

Thiết kế đường 1

KT thi công nền đường 

Tổ chức thi công 

05/03/2019

05/03/2019

17/3/2019

04/03/2019

11/3/2019

303A2

301A2

TH

Viết 06/03/2019

VĐ

VĐ

VĐ

VĐ

TH01/03/2019

Tiếng Anh 1 07/03/2019 Viết 301A2

Sinh viên liên hệ GVHD: Thầy Nguyễn Tuyển Tâm 

Cơ học kết cấu 05/03/2019 VĐ 301A2

Đồ án tổ chức thi công 

TH

Phòng máy 

Phòng máy 

301A2

301A2

301A2


